
TT Mã LHP Tên HP Số TC Lớp Tên Cán Bộ Giáng Dạy GK(%) QT(%) CK(%) HÌNH THỨC THI

1 171TC3501 Đạo đức trong kinh doanh tài chính - ngân hàng 3 K15404, K15412 Nguyễn Thị Đan  Quế 20 20 60

2 171TC2301 Đầu tư tài chính (3TC) 3 K14404 Phạm Chí  Khoa 20 20 60

3 171TC1001 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16401, K16402 Hồ Thị Hồng  Minh 20 20 60

4 171TC1002 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16403, K16404 Nguyễn Thị Hai  Hằng 20 20 60

5 171TC1010 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16405C, K16406C Trần Hùng  Sơn 20 20 60

6 171TC1003 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16405, K16406 Hồ Thị Hồng  Minh 20 20 60

7 171TC1004 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16407, K16408 Nguyễn Thị  Ngân 20 20 60

8 171TC1007 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16402C Trần Hùng  Sơn 20 20 60

9 171TC1008 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16403C Hoàng Thọ  Phú 20 30 50

10 171TC1005 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16409, K16410 Phạm Chí  Khoa 20 20 60

11 171TC1006 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16411, K16412 Nguyễn Thị Hai  Hằng 20 20 60

12 171TC1009 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16404C Hoàng Thọ  Phú 20 30 50

13 171TC1015 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16410C Nguyễn Hoàng  Anh 20 20 60

14 171TC1012 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16407C Hoàng Thọ  Phú 20 30 50

15 171TC1013 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16408C Nguyễn Hoàng  Anh 20 20 60

16 171TC1014 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16409C Nguyễn Hoàng  Anh 20 20 60

17 171TC1016 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3 K16401T Trần Hùng  Sơn 20 20 60

18 171TC2201 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) (2TC) 2 K15504 Phạm Chí  Khoa 20 20 60

19 171TC2202 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) (2TC) 2 K15504T Phạm Chí  Khoa 20 20 60

20 171NH1501 Ngân hàng thương mại (3TC) 3 K15404, K15412 Nguyễn Thị Hai  Hằng 20 20 60

21 171NH1502 Ngân hàng thương mại (3TC) 3 K15404C Nguyễn Thị Diễm  Hiền 20 20 60

22 171TC4301 Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng 2 K17404 Nguyễn Thị Diễm  Hiền 20 20 60 Viết đồ án

23 171TC4302 Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng 2 K17404C Nguyễn Thị Diễm  Hiền 20 20 60 Viết đồ án

24 171CK0401 Phân tích chứng khoán (3TC) 3 K15404 Nguyễn Ngọc  Huy 20 20 60

25 171CK0402 Phân tích chứng khoán (3TC) 3 K15404C Nguyễn Ngọc  Huy 20 20 60

26 171NH1901 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 3 K15412 Trịnh Quốc  Trung 20 20 60

27 171NH1902 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 3 K15404C Trịnh Quốc  Trung 20 20 60

28 171QT5401 Quản trị ngân hàng 3 K15404 Nguyễn Thị  Ngân 20 20 60

29 171NH0301 Quản trị ngân hàng (4TC) 4 K14404 Nguyễn Thị Diễm  Hiền 20 20 60

30 171TC3401 Quản trị tài chính nâng cao 3 K15404, K15412 Tô Thị Thanh  Trúc 20 20 60

31 171TC3402 Quản trị tài chính nâng cao 3 K15404C Tô Thị Thanh  Trúc 20 30 50

32 171TC1601 Tài chính công (3TC) 3 K15404, K15412 Nguyễn Thị Đan  Quế 20 20 60

33 171TC1602 Tài chính công (3TC) 3 K15404C Nguyễn Thị  Cành 20 20 60

34 171TC2601 Tài chính doanh nghiệp (504) (2TC) 2 K15501 Nguyễn Hải  Yến 20 20 60

35 171TC2501 Tài chính hành vi (3TC) 3 K14404 Phạm Chí  Khoa 20 20 60

36 171TN0102 Tài chính quốc tế (4TC) 4 K14404C Hoàng Trung  Nghĩa 20 30 50

37 171TN0101 Tài chính quốc tế (4TC) 4 K14404 Hoàng Trung  Nghĩa 20 30 50

38 171TN0201 Thị trường chứng khoán 3 K14401 Hồ Thị Hồng  Minh 20 20 60

39 171TN0202 Thị trường chứng khoán 3 K14401T Hồ Thị Hồng  Minh 20 20 60

40 171TN1401 Thị trường chứng khoán (2TC) 2 K15504 Hồ Thị Hồng  Minh 20 20 60

41 171TN1402 Thị trường chứng khoán (2TC) 2 K15504T Hồ Thị Hồng  Minh 20 20 60

42 171NH2001 Trung gian tài chính phi ngân hàng 3 K15412 Hoàng Thọ  Phú 20 20 60

43 Thẩm định tín dụng 2 Chuyên đề Nguyễn Thị Hai  Hằng 20 30 50

44 Đạo đức trong kinh doanh tài chính - ngân hàng 2 Chuyên đề Nguyễn Thị Đan Quế 20 20 60

45 Trung gian tài chính phi ngân hàng 2 Chuyên đề Hoàng Thọ Phú 20 30 50 Viết đồ án
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